PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 8
Tuần 22
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	UNIT 10 RECYCLING
Lesson 4: Write

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
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	Hoạt động 1: Hs đọc đoạn văn mô tả cách tái chế giấy báo cũ sau khi sử dụng, liệt kê từ mới và các cụm từ quan trọng trong đoạn.
Ex: take sth out of, soak, pull out…
Hoạt động 2: Hs đọc lại đoạn văn, điền từ còn thiếu vào chỗ trống cho thích hợp. (part 1/page 93-94)
Ex: (0) soak

(1) use
Hoạt động 3: Hs nhìn tranh và gợi ý đã cho, viết hướng dẫn cách tái chế bã trà sau khi sử dụng để giúp xua muỗi.
Ex: a.  take the used tea leaves from the tea pot.
…

[image: image1.png]N

) used/ tea leaves/ tea pot

c) leaves/ sun

d) dry/ leaves/ pot/ future use






	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hoạt động 4: Hs sử dụng từ kết nối, viết cách tái chế bã trà (hđ 3) thành đoạn văn hoàn chỉnh.
Ex: First, take the used tea leaves from the tea pot. Next,…
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	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	UNIT 10 RECYCLING

Lesson 5: Language focus

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Hoạt động 1: Hs nhìn ví dụ sau, cho biết ý nghĩa của ví dụ và rút ra cấu trúc. 
Ex: Car tires are recycled to make pipes .

( Cấu trúc bị động hiện tại đơn: S + is/am / are + past participle (V3/ED)
Được sử dụng khi chủ thể bị tác động bởi hành động của động từ

Cách biến đổi từ câu chủ động sang bị động:

 Active:    S            V                             O .

 Passive :  S       be + P.P                  by  + O )
Hoạt động 2: Hs nhìn hình và biến đổi các câu sau sang thể bị động (part 1/page 95). Sau đó sắp xếp các bức hình lại cho đúng trình tự tái chế thủy tinh.
Ex: a) Break the glass into small pieces.

=> The glass is broken into small pieces.
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Hoạt động 3: Hs nhìn ví dụ sau, cho biết ý nghĩa của ví dụ và rút ra cấu trúc. Sau đó hoàn tất bài tập 2 trang 96.
Ex: The project will be started very soon.

(Cấu trúc bị động tương lai đơn: S + will be + past participle (V3/ED)
Hoạt động 4: Hs nhìn ví dụ sau, cho biết ý nghĩa của ví dụ và rút ra cấu trúc. Sau đó hoàn tất bài tập 3 trang 96.
Model sentences 

 It            is       difficult      to follow your directions .

               be         adj           to infinitive
· tobe+adj+to inf

Hoạt động 5: Hs nhìn ví dụ sau, cho biết ý nghĩa của ví dụ và rút ra cấu trúc. Sau đó hoàn tất bài tập 4 trang 97.

Model sentences 
We
      are       delighted   
that  you passed the English exam.


   S
       be
            adj
that + noun clause .
 -> tobe +adj+ that+ S+V+O

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hoạt động 5: Hs hãy biến đổi các câu sau cho nghĩa không đổi, áp dụng cấu trúc bị động.
1. People drink a great deal of tea in England.
· A great deal of tea

2. She often takes her dog for a walk.
· Her dog

3. The teacher won’t correct exercises tomorrow.
· Exercises

4. People speak English all over the world.
· English

5. He can’t repair my bike.
· My bike
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	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM
Lesson 1: Getting started+ Listen and read

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Hoạt động 1: Hs nhìn hình và nối các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.
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Hoạt động 2: Hs đọc đoạn hội thoại, liệt kê từ và cấu trúc mới trong đoạn.
Ex: I’d like you to meet…
It’s nice to meet …

Would you mind if I took a photo?
Would you mind sitting in the front seat?
Hoạt động 3: Hs luyện tập đọc đoạn hội thoại.
Hoạt động 4: Hs đánh dấu (√) vào cột đúng hoặc sai sau đó hãy sửa lại những câu sai vào vở bài tập.
Gợi ý: 

[image: image5.png]a) This is the first time Hoa has met Tim’s family. v
b) Hoa helps Mrs. Jones with her luggage. v
©) The Jones family is traveling from the airport in a bus.

=> The Jones family is traveling from the airport in a taxi.

d) Shannon has never seen rice paddies before. v
e) The car is traveling past farmland. v

f) Only rice and com are grown around Ha No.

=>Rice, com, sugar canes and others are grown around Ha Noi.






	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hoạt động 5: Hs đọc lại bài và trả lời các câu hỏi sau:
1. Where does Hoa meet the Jones? 

2. Is it the first time the Jones have visited VietNam? 

3. How do they travel to HaNoi? 

4. What do they see along the street to Hanoi? 



